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Biểu mẫu số 2
(Kèm theo Báo cáo số…../BC-UBND ngày….../10/2026 của UBND xã Kon Braih)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
2025

Năm 2026 Dự kiến năm 2027

Cơ quan
báo cáo

Kế hoạch
(Theo QĐ số

289/QĐ-UBND
ngày

18/12/2025)

ƯTH cả
năm

ƯTH2026/
TH2025 (%)

ƯTH2026/
KH2026 (%) Kế hoạch So với KH

2026 (%)
So với ƯTH

2026 (%)

SẢN PHẨM CHỦ YẾU

1 Nông nghiệp

b) Chăn nuôi

 + Đàn trâu Con 6,0 11,0 11,0 183,3 100,0 12,0 109,1 109,1

 + Đàn bò Con 6.162,0 6.803,0 6.803,0 110,4 100,0 6.456,0 94,9 94,9

    Tỷ trọng bò lai % 55,0 57,0 57,2 104,0 100,4 57,2 100,4 100,0

 + Đàn heo Con 16.256,0 17.423,0 17.423,0 107,2 100,0 18.147,0 104,2 104,2

 + Đàn gia cầm Con 54.939,0 54.986,0 55.186,0 100,4 100,4 55.336,0 100,6 100,3

       Trong đó đàn gà Con 39.733,9 39.841,9

 + Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 2.587,2 2.986,0 2.990,0 115,6 100,1 2.990,0 100,1 100,0
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